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HỒ SƠ MỜI CHÀO GIÁ  
Nội dung: Mời chào giá cung cấp thiết bị thu gom chất thải rắn – tăng cường thu 

gom rác thải nhựa bờ biển thành phố Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình 
 
Bên mời chào giá: Tổ chức World Wide Fund for Nature tại Việt Nam 
 
Ngày mời chào giá: 27 tháng 11 năm 2024 
Thời hạn nhận chào giá: 12:00 ngày 03 tháng 12 năm 2024  
 
Tổ chức World Wide Fund for Nature tại Việt Nam kính mời các nhà cung cấp gửi hồ sơ chào giá 

cung cấp hàng hóa và dịch vụ theo các nội dung chi tiết được cung cấp dưới đây:  

 

A – Tên hàng hóa và yêu cầu kỹ thuật cơ bản 
 

Bên chào giá lưu ý rằng các thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn về kỹ thuật, vật liệu và thiết bị, và 

các tham chiếu mở hoặc ẩn đến tên thương hiệu hoặc nhà sản xuất do Bên mời chào giá quy 

định tại Mục này chỉ nhằm mục đích mô tả yêu cầu kỹ thuật cơ bản và không hạn chế. Bên chào 

giá có thể chứng minh đáp ứng yêu cầu của Bên mời chào giá và các thông số thay thế tương 

đương hoặc cao hơn những thông số được yêu cầu.  

A1. Yêu cầu kỹ thuật 

 

TT Hạng mục Mô tả yêu cầu kỹ thuật cơ bản  Số lượng  

1 

Thùng rác 
bãi biển 

Thùng lục giác: 
- Khung kim loại, mặt ngoài ốp alu dán decal trang trí  
- Cạnh lục giác kích thước cạnh 360 mm 
- Túi lưới bên trong chứa rác thuận tiện cho việc lấy rác. Tận 
dụng lưới cũ hoặc lưới tái chế. Mắt lưới ≤ 25x25 (mm2) 
- Yêu cầu lựa chọn kim loại không gỉ, hoặc không bị ăn mòn 
bởi nước biển 
- Chi tiết xem bản vẽ đính kèm 

15 

Hình ảnh 
minh họa 

  

2 
Thiết bị thu 
gom rác bãi 
biển 

Thùng hình sao biển: 
- Khung kim loại 25x25x1,2 mm 
- Lưới bảo vệ mess 25x25, đường kính sắt ô lưới D2mm 

15 
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- Mặt ngoài ốp alu và dán Decal trang trí 
- Yêu cầu lựa chọn kim loại thì không không gỉ, hoặc ăn mòn 
bởi nước biển 
- Cửa bỏ rác ở 2 bên thân sao biển thước 100x100 
- Chi tiết xem bản vẽ đính kèm 

3 

Cào rác 
Cào kim loại, cán nhựa hoặc gỗ 
Mục đích lọc các rác lẫn trong cát 

20 

Hình ảnh 
minh họa 

 

4 
Mô hình cá 
thu gom rác 
tái 

Mô hình cá thu gom rác dọc bờ biển 
- Kích thước tối thiểu 2500x2500 mm 
- Chân đế sắt cách nền tối thiểu 20 cm. 
- Khung kim loại 30x30x1,2 mm. Khung kim loại ốp alu, tạo 
hình đuôi, vây và mặt cá. 
- Lưới bao quanh khung cá mess 25x25. đường kính sắt ô lưới 
D2mm 
- Yêu cầu lựa chọn kim loại thì không không gỉ, hoặc ăn mòn 
bởi nước biển 
- Cửa bỏ rác ở 2 bên thân cá kích thước 200x200 

10 

 
Hình ảnh 
minh họa 

 
 
A2. Vị trí lắp đặt  
 
Toàn bộ các thiết bị đầu tư sẽ được đặt tại các khu vực Nhật Lệ, Bảo Ninh 1, Bảo Ninh 2 và 
Quang Phú nhằm tăng cường công tác thu gom và quản lý rác thải bờ biển trên địa bàn thành 
phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 
 
B – Các điều khoản khác 
 

Điều khoản thanh 
toán 
 

Bên mua tạm ứng đơn vị cung cấp dịch vụ 30% giá trị hợp đồng 
sau khi 2 bên ký kết hợp đồng và bên mua cung cấp thủ tục tài 
chính theo yêu cầu 

Bên mua thanh toán đơn vị cung cấp dịch vụ giá trị hợp đồng còn lại, 
sau khi bên bán giao hàng và bàn giao đầy đủ hồ sơ kèm hóa đơn 
tài chính. Bên mua có trách nhiệm thanh toán cho bên Bán trong 
vòng 10 ngày làm việc tính từ ngày xuất hóa đơn. 

Thời hạn bảo hành   
 

12 tháng đối với các sửa chữa liên quan đến mối hàn, gắn kết ,định 
hình 
36 tháng đối với việc rỉ sét của thiết bị 
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Thời hạn hiệu lực của 
báo giá  

60 ngày  

Thời gian thực hiện 
hợp đồng 

30 ngày sau khi ký hợp đồng 

 

C – Tư cách hợp lệ của nhà thầu: 

1. Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị 
tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp; 

2. Không tham gia trong nhiều hơn một hồ sơ chào giá trong quá trình đấu thầu này, với 
tư cách là nhà thầu độc lập hay bất cứ hình thức liên danh liên kết nào;  

3. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản 
hoặc nợ đọng không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật. 

4. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu. Không có hành vi thông 
đồng trong quá trình đấu thầu đối với gói thầu này theo quy định của Luật Đấu Thầu Việt Nam 
hiện hành, không giàn xếp, thỏa thuận với các nhà thầu khác để một nhà thầu thắng thầu cung 
cấp dịch vụ. 

5. Có đủ năng lực, kinh nghiệm để cung cấp dịch vụ theo đúng quy định của Hồ sơ mời 
chào giá này. Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về năng lực kinh nghiệm là nhà thầu đã hoàn thành ít 
nhất 01 hợp đồng về xây dựng và lắp đặt công trình dân dụng – nhà thầu đính kèm tài liệu chứng 
minh.  
 

D – Hướng dẫn gửi Báo giá và các hồ sơ chào giá:  

Toàn bộ Hồ sơ chào giá và các tài liệu liên quan sẽ được gửi qua thư điện tử đến các địa chỉ 

email sau: binh.vuthanh@wwf.org.vn và anh.trinhngoc@wwf.org.vn ;   

 

Dung lượng tối đa cho mỗi email mà WWF-Việt Nam có thể nhận được: 25 MB  

 
Thời hạn nộp báo giá: 12:00 ngày 03 tháng 12 năm 2024  
 
Báo giá và các tài liệu gửi kèm nộp muộn sẽ không được chấp nhận.  

  

E - Chỉ dẫn về nội dung và thành phần của Hồ sơ Chào giá:   

 

Hồ sơ Chào giá do nhà cung cấp  chuẩn bị bao gồm:  

1. Đơn chào hàng theo Mẫu số 01, Mục F  – Biểu mẫu; 

2. Bảng tổng hợp giá chào theo Mẫu số 02, Mục F – Biểu mẫu 

3. Tuyên bố Cam kết theo Mẫu số 03 , Mục F – Biểu mẫu; 

4. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà cung cấp – theo quy định tại Mục C của Hồ 

sơ mời chào giá này. 

 Đại diện Bên mời thầu 

 

 

 

Nguyễn Thu Trang 

Quản lý Dự án, WWF-Việt Nam 

mailto:binh.vuthanh@wwf.org.vn
mailto:anh.trinhngoc@wwf.org.vn
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F - BIỂU MẪU 

Mẫu số 01 

ĐƠN CHÀO GIÁ 

V/v:  Chào giá cung cấp thiết bị thu gom chất thải rắn – tăng cường thu gom rác thải nhựa 
bờ biển thành phố Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình 

 
 

Ngày:____ [Điền ngày tháng năm ký đơn chào hàng] 

 

Kính gửi: Tổ chức World Wide Fund for Nature tại Việt Nam 

 

Sau khi nghiên cứu Thư mời chào giá của quý đơn vị, chúng tôi,____ [Ghi tên nhà cung 

cấp], có địa chỉ tại ____[Ghi địa chỉ của nhà cung cấp] cam kết cung cấp hàng hóa, dịch vụ   __[Ghi 

tên hàng hóa] theo đúng yêu cầu của Thư mời chào giá với tổng số tiền là ____[Ghi giá trị bằng 

số, bằng chữ và đồng tiền] cùng với biểu giá kèm theo.  

Thời gian thực hiện hợp đồng là ____ [Ghi thời gian để thực hiện xong tất cả nội dung công 

việc theo yêu cầu của gói thầu]. 

Thời gian bảo hành: …….. 

Chúng tôi cam kết: 

1. Chỉ tham gia trong một hồ sơ chào giá này. Chúng tôi cam kết không có hành vi thông 

đồng trong quá trình đấu thầu đối với gói thầu này theo quy định của Luật Đấu Thầu Việt Nam 

hiện hành, không giàn xếp, thỏa thuận với các nhà thầu khác để một nhà thầu thắng thầu cung 

cấp dịch vụ. 

2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản 

hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật. 

3. Có đủ năng lực, kinh nghiệm để cung cấp hàng hóa, dịch vụ có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp 

và theo đúng quy định của Thư mời chào giá.   

4. Những thông tin kê khai trong hồ sơ đề xuất là trung thực. 

5. Chúng tôi hiểu rằng WWF-Viêt Nam không bắt buộc phải chấp nhận bất cứ Bản chào giá 

nào và WWF-Việt Nam có thể dừng, hủy quá trình mời chào giá ở bất cứ thời điểm nào trước khi 

ký kết hợp đồng.  

Nếu Chào giá của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo 

quy định trong Thư mời Chào giá.  

Hồ sơ Chào giá này có hiệu lực trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày ____ tháng ____ năm 

2024. 

 Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp  

 [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]   
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Mẫu số 02 

 

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ CHÀO 

 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp  

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

STT Nội dung Giá chào 

1 Hàng hoá (M) 

2 Dịch vụ liên quan (I) 

 
Tổng cộng giá chào 

(Kết chuyển sang đơn chào hàng, Mẫu số 01) 
(M) + (I) 



6 

 

Mẫu số 02a 

 

BẢNG GIÁ CHÀO CỦA HÀNG HÓA  

1 2 3 4 5 6 7 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

mời chào 

giá  

Xuất xứ, 

ký mã 

hiệu, nhãn 

mác của 

sản phẩm 

Đơn giá  
Thành tiền 

(Cột 4x6) 

1      M1 

…       

….       

 Thuế      Mn 

Tổng cộng giá chào của hàng hoá (Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá 

chào, Mẫu số 02) 

M = M1+..+Mn 

 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp  

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

 

 

Ghi chú:  

Các cột (1), (2), (3), (4) bên mời Chào giá ghi phù hợp với Danh mục hàng hóa quy định tại 

Thư mời chào giá . Các cột (5), (6), (7) do nhà cung cấp  chào.  

Đơn giá tại cột (6) bao gồm các chi phí cần thiết để cung cấp hàng hoá theo yêu cầu của 

bên mời Chào giá, trong đó bao gồm các chi phí thuế, phí, lệ phí (nếu có) và không bao gồm các 

chi phí của dịch vụ liên quan tại Mẫu số 02b. Nhà cung cấp  phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính 

toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí hiện hành.  



7 

 

Mẫu số 02b 

BẢNG GIÁ CHÀO CHO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN 

 

1 2 3 4 5 

STT Mô tả dịch vụ 
Địa điểm thực 

hiện dịch vụ 
Ngày hoàn thành dịch vụ 

Thành tiền 

 

1     

Tổng giá chào cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, lệ phí  

(nếu có) 

(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá chào, Mẫu số 02) 

 

(I) 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp  

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:   

Các cột (1), (2), (3), (4), (5) bên mời Chào giá ghi phù hợp với Thư mời chào giá. 
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Mẫu số 03 

TUYÊN BỐ CAM KẾT 
 

V/v: Cung cấp thiết bị thu gom chất thải rắn – tăng cường thu gom rác thải nhựa bờ biển 
thành phố Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình 

Bên mời chào giá: Văn phòng đại diện Tổ chức World Wide Fund for Nature – Viet Nam  
 

 
a) Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của quy trình mua sắm tự do, công bằng và cạnh tranh 
nhằm ngăn chặn các hành vi lạm dụng. Về mặt này, chúng tôi đã không đề nghị hoặc cấp trực 
tiếp hoặc gián tiếp bất kỳ lợi thế không thể chấp nhận nào cho bất kỳ nhân viên của Bên mua 
hoặc người khác cũng như không chấp nhận những lợi thế đó liên quan đến giá thầu của chúng 
tôi, chúng tôi cũng sẽ không cung cấp hoặc cấp hoặc chấp nhận bất kỳ ưu đãi hoặc điều kiện nào 
như vậy trong quá trình đấu thầu mua sắm, hoặc, trong trường hợp chúng tôi được trao hợp đồng, 
trong quá trình thực hiện hợp đồng tiếp theo; 
 
b) Chúng tôi cam kết  không tham gia trong nhiều hơn một hồ sơ chào giá trong quá trình đấu 
thầu này, với tư cách là nhà thầu độc lập hay bất cứ hình thức liên danh liên kết nào; 
 
c) Chúng tôi cam kết không có quan hệ kinh doanh hoặc gia đình mật thiết với bất kỳ cán bộ 
chuyên môn của bên mời thầu mà cán bộ đó: (i) trực tiếp hay gián tiếp tham gia chuẩn bị hồ sơ 
mời thầu hay thông số kỹ thuật của hợp đồng; và/hoặc quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói 
thầu; hoặc (ii) sẽ tham gia thực hiện hoặc giám sát hợp đồng, trừ khi xung đột lợi ích phát sinh từ 
mối quan hệ nói trên được công bố và chấp nhận bởi Bên Mời thầu; 

d) Chúng tôi cam kết có đủ năng lực tài chính, pháp lý cũng như kinh nghiệm để thực hiện gói 
thầu phù hợp với các quy định và yêu cầu nêu trong Hồ sơ mời chào giá; 
 
e) Chúng tôi cam kết không đang trong quá trình giải thể; cũng không bị kết luận là phá sản, cũng 
không phải trong tình trạng mất khả năng thanh toán; 
 
f) Chúng tôi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các tiêu chuẩn về môi trường và 
xã hội trong việc thực hiện dự án; 
 
g) Chúng tôi cam kết tuân thủ luật lao động hiện hành và Tiêu chuẩn Lao động cốt lõi của Tổ chức 
Lao động Quốc tế (ILO) cũng như các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế hiện hành về bảo vệ môi 
trường, tiêu chuẩn sức khỏe và an toàn; 
 
h) Chúng tôi cũng tuyên bố rằng công ty của chúng tôi không bị đưa vào danh sách cấm tham gia 
hoạt động đấu thầu của Chính phủ Việt Nam, danh sách trừng phạt của Liên hợp quốc và khẳng 
định rằng công ty của chúng tôi sẽ thông báo ngay cho Bên mời thầu nếu tình huống này xảy ra 
ở giai đoạn sau; 
 
i) Chúng tôi đồng ý rằng, trong trường hợp công ty của chúng tôi vi phạm một trong bất kỳ nội 
dung nào của Tuyên bố cam kết này, và nếu các tuyên bố trong cam kết này là sai vì lý do khách 
quan hoặc lý do loại trừ xảy ra sau khi Tuyên bố Cam kết được ban hành, WWF-Việt Nam có 
quyền loại trừ công ty của chúng tôi khỏi hoạt động mua sắm đấu thầu, và chấm dứt hợp đồng 
ngay lập tức kể cả khi Hợp đồng đã được trao cho công ty chúng tôi. Chúng tôi đồng ý rằng WWF-
Việt Nam có quyền từ chối thanh toán một phần hoặc toàn bộ các chi phí phát sinh theo hợp đồng 
đã ký hoặc thu hồi khoản tiền đã thanh toán trong trường hợp phát hiện chúng tôi vi phạm các nội 
dung đã tuyên bố cam kết và/hoặc phát hiện ra các vi phạm liên quan đến gian lận hoặc tham 
nhũng của chúng tôi hoặc Bên thứ ba do chúng tôi thuê liên quan đến quá trình đấu thầu và quá 
trình thực hiện Hợp đồng. 
       Ngày ….. tháng … năm 2024 

 Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp     

                                                          [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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MẪU – THỎA THUẬN LIÊN DANH 

______, ngày ___ tháng ___ năm ___ 

Gói thầu: _________ [Ghi tên gói thầu] 

Thuộc dự án: ___________ [Ghi tên dự án] 

- Căn cứ hồ sơ mời thầu gói thầu ______ [Ghi tên gói thầu] ngày ____ tháng ____ năm __ [Ngày được 

ghi trên HS mời chào giá]; 

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có: 

Tên thành viên liên danh ____ [Ghi tên từng thành viên liên danh] 

Đại diện là ông/bà: __________________________________________________________ 

Chức vụ: _________________________________________________________________ 

Địa chỉ:___________________________________________________________________ 

Điện thoại: ________________________________________________________________ 

Fax: _____________________________________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________________ 

Tài khoản: ________________________________________________________________ 

Mã số thuế: _______________________________________________________________ 

Giấy ủy quyền số ____ ngày ___ tháng ___ năm ____ (trường hợp được ủy quyền). 

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với nội dung như sau: 

Điều 1. Nguyên tắc chung 

1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu dịch vụ tư vấn và ký kết, thực 

hiện hợp đồng (nếu được lựa chọn) cho dịch vụ tư vấn ___ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án _____ [Ghi tên 

dự án]. 

2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu là: ____ [Ghi 

tên của liên danh theo thỏa thuận]. 

3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với thành viên 
khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện 

các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối 

hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau: 

- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh 

- Bồi thường thiệt hại cho bên mời thầu theo quy định nêu trong hợp đồng 

- Hình thức xử lý khác ______ [Ghi rõ hình thức xử lý khác]. 

 

Điều 2. Phân công trách nhiệm 

Các thành viên thống nhất chịu trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng để thực hiện gói thầu ____ [Ghi tên 

gói thầu] thuộc dự án _____ [Ghi tên dự án] đối với từng thành viên như sau: 

1. Thành viên đứng đầu liên danh 

Các bên nhất trí ủy quyền cho ____ [Ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho 

liên danh trong những phần việc sau 1: 

[- Ký đơn dự thầu; 

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, kể cả văn bản đề 

nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT; 

- Tham gia quá trình thương thảo hợp đồng 

- Tham gia quá trình hoàn thiện hợp đồng; 

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; 

- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng _____ [Ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)]. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-01-2015-TT-BKHDT-Ho-so-moi-quan-tam-Ho-so-moi-thau-Ho-so-yeu-cau-dich-vu-tu-van-266305.aspx#_ftn17
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2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc theo bảng dưới 

đây:  

Stt Tên Nội dung công việc đảm nhận 

1 Tên thành viên đứng đầu liên danh 
- ____ 

- ____ 

2 Tên thành viên thứ 2 
- ____ 

- ____ 

... … … 

Tổng cộng Toàn bộ công việc của gói thầu 

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh 

1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau: 

- Các bên hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng; 

- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt; 

- Nhà thầu liên danh không trúng thầu; 

- Hủy đấu thầu gói thầu _____ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án ______ [Ghi tên dự án] theo thông báo của 

bên mời thầu. 

Thỏa thuận liên danh được lập thành ____ bản, mỗi bên giữ ____ bản, các bản thỏa thuận có giá trị pháp 

lý như nhau. 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH1 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH 

[Ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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